 CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NĂM 2018
Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày 31/12/2018

I. Thông tin chung của nhà trường
1) Tên trường (theo quyết định thành lập): 

Tiếng Việt: TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Tiếng Anh: PHAM VAN DONG UNIVERSITY.
2) Tên viết tắt của trường:

Tiếng Việt: PVD

Tiếng Anh: PDU
3) Tên trước đây (nếu có): Không
4) Cơ quan/Bộ chủ quản:    UBND Tỉnh Quảng Ngãi 

5) Địa chỉ trường: 509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi.
6) Thông tin liên hệ: 

 Điện thoại: 0255.2240901, 0255.3713123.       - Số fax: 0255.3824925.
    - E-mail: daihocphamvandong@pdu.edu.vn   - Website: www.pdu.edu.vn

7) Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập): 2007
8) Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 9/2008
9) Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 7/2012
10) Loại hình trường đào tạo: Công lập
11) Các loại hình đào tạo của nhà trường (đánh dấu x vào các ô tương ứng):

Có   Không

Chính quy 
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Không chính quy 
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Từ xa 
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Liên kết đào tạo với nước ngoài 


 FORMCHECKBOX 
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Liên kết đào tạo trong nước 
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Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình): 0
12) Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường (các phòng, ban, khoa, trung tâm chỉ ghi cấp trưởng):

	Các đơn vị 
	Họ và tên
	Chức danh, học vị, chức vụ
	Điện thoại
	Email

	Hiệu trưởng
	Nguyễn Đăng Vũ
	TS. Hiệu trưởng
	0905472545
	ndvu@pdu.edu.vn

	Phó Hiệu trưởng
	Trần Đình Thám
	TS. Phó Hiệu trưởng
	0914163377
	tdtham@pdu.edu.vn

	
	Trần Thị Mai Đào 
	TS. Phó Hiệu trưởng
	0984287151
	ttmdao@pdu.edu.vn

	Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn

	Đảng ủy
	Nguyễn Đăng Vũ
	Bí thư Đảng ủy
	0905472545
	ndvu@pdu.edu.vn

	Đoàn Thanh niên
	 Phùng Thị Phương Thảo
	 Bí thư Đoàn trường
	0977379468
	ptpthao@pdu.edu.vn

	Công đoàn trường
	 Lâm Thanh Lộc
	Chủ tịch CĐ trường
	0906149121
	ltloc@pdu.edu.vn

	Các phòng, ban chức năng

	Phòng TCCB
	Nguyễn Đình Liên
	CVC.Trưởng phòng
	0943082324
	ndlien@pdu.edu.vn

	Phòng HCQT 
	Võ Tấn Lộc
	ThS. Trưởng phòng
	0949544849
	vtloc@pdu.edu.vn

	Phòng QLKD&HTQT
	Nguyễn Thanh Hải
	TS. Trưởng phòng
	0914012714
	thanhhaits@pdu.edu.vn

	Phòng KHTC
	Trần Thị Khanh
	CN. Trưởng phòng
	0914437308
	ttkhanh@pdu.edu.vn

	Phòng CTHSSV
	Phạm Duy Tân
	P. Trưởng phòng Phụ trách
	0905773855
	pdtan@pdu.edu.vn

	Phòng Đào Tạo
	Nguyễn Đức Hoàng
	TS. Trưởng phòng
	0913154577
	duchoang@pdu.edu.vn

	Phòng KT-ĐBCLGD
	Trần Tấn Từ 
	Ths. P. Trưởng phòng Phụ trách
	0914011623
	trantantu@pdu.edu.vn

	Ban QL KTX 
	Trần Tùng
	CN.P. Trưởng ban
	0394997399
	ttung@pdu.edu.vn

	Các trung tâm trực thuộc

	Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học
	Trần Thị Mai Đào
	TS. GĐ Trung tâm
	0984287151
	ttmdao@pdu.edu.vn

	Trung tâm Đào tạo thường xuyên
	Trương Vạn Trình
	ThS. GĐ Trung tâm
	0905527522
	tvtrinh@pdu.edu.vn

	Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp
	Võ Duy Quân
	ThS. P.GĐ Trung Tâm
	0982899982
	vdquan@pdu.edu.vn

	Trung tâm Thông tin Tư liệu
	Định Thị Quỳnh Duyên
	CN. GĐ Trung tâm
	0985329099
	dtqduyen@pdu.edu.vn

	Các khoa
	
	
	
	

	Khoa SPXH
	Nguyễn Đăng Động
	ThS. GVC P. Trưởng khoa Phụ trách
	0985550866
	nddong@pdu.edu.vn

	Khoa SPTN
	Bùi Thị Hoàng Phương
	ThS.P. Trưởng khoa Phụ trách
	0907903519
	bthphuong@pdu.edu.vn

	Khoa Hóa – Sinh - MT
	Lê Hoàng Duy
	TS. Trưởng khoa
	0918417617
	lhduy@pdu.edu.vn

	Khoa GDTC-QPAN
	Nguyễn Xuân Thưởng
	ThS. Trưởng khoa
	0977755766
	nxthuong@pdu.edu.vn

	Khoa NN
	Nguyễn Tú Nhi
	ThS.P. Trưởng khoa Phụ trách
	0914031031
	ntnhi@pdu.edu.vn

	Khoa Kinh tế
	Bùi Tá Toàn
	ThS. Trưởng khoa
	0914063863
	bttoan@pdu.edu.vn

	Khoa CNTT
	Lương Văn Nghĩa
	ThS. Trưởng khoa
	0913498804
	lvnghia@pdu.edu.vn

	Khoa KTCN
	Trương Quang Dũng
	ThS.P. Trưởng khoa Phụ trách
	0982799590
	tqdung@pdu.edu.vn

	Khoa LLCT
	Nguyễn Thị Thu Hạnh
	ThS.P. Trưởng khoa Phụ trách
	0908125526
	ntthanh@pdu.edu.vn


(Kéo dài bảng biểu theo quy mô của nhà trường)

13) Các khoa đào tạo của trường
	TT
	Khoa đào tạo
	Cao đẳng
	Đại học
	Khác (ghi rõ)

	
	
	Số CTĐT
	Số sinh viên
	Số CTĐT
	Số sinh viên
	Số CTĐT
	Số người học

	1. 
	Khoa SPXH
	5
	437
	1
	186
	4
	65

	2. 
	Khoa SPTN
	7
	410
	1
	195 
	1
	29

	3. 
	Khoa Hóa – Sinh - MT
	3
	34
	1
	5
	0
	0

	4. 
	Khoa GDTC-QPAN
	1
	6
	0
	0
	1
	0

	5. 
	Khoa NN
	1
	84
	2
	340
	0
	0

	6. 
	Khoa Kinh tế
	3
	44
	1
	42
	2
	0

	7. 
	Khoa CNTT
	2
	48
	2
	173
	2
	48

	8. 
	Khoa KTCN
	2
	71
	3
	213
	7
	16

	
	TỔNG 
	24
	134
	11
	1154
	17
	158


14)  Danh sách các đơn vị trực thuộc (bao gồm các trung tâm nghiên cứu, chi nhánh/cơ sở của các đơn vị) 
	TT
	Tên đơn vị
	Năm thành lập
	Lĩnh vực hoạt động
	Số lượng nghiên

cứu viên
	Số lượng

cán bộ/nhân viên

	1. 
	Không có
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	


II. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường
Nhà trường cần có cơ sở dữ liệu về cán bộ, giảng viên
, nhân viên của mình, bao gồm cả cơ hữu và hợp đồng ngắn hạn. Từ cơ sở dữ liệu lấy ra các thông tin dưới đây:
15) Thống kê số lượng giảng viên và nghiên cứu viên
	Phân cấp giảng viên và nghiên cứu viên
	Cơ hữu/toàn thời gian
	Hợp đồng/ thỉnh giảng

	
	Số lượng
	Tiến sĩ (%)
	Số lượng
	Tiến sĩ (%)

	Giảng viên
	215
	19 (8,84%)
	10
	6

	Nghiên cứu viên
	0
	0
	0
	0

	Tổng
	215
	19
	10
	6


16) Thống kê số lượng cán bộ quản lý, nhân viên
	Phân cấp cán bộ, nhân viên
(Nêu cụ thể)
	Số lượng

	
	Cơ hữu/toàn thời gian
	Hợp đồng bán thời gian
	Tổng số

	Cán bộ quản lý (53GV kiêm nhiệm QL, 06 CBQL)
	59 
	0
	59

	Nhân viên
	24
	55
	79

	Tổng
	83
	55
	138


17)  Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên (gọi chung là cán bộ) của nhà trường theo giới tính:
	TT
	Phân loại
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	I
	Cán bộ cơ hữu

Trong đó:
	
	
	

	I.1
	Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các quy định của pháp luật về viên chức (trong biên chế).
	138
	107
	245

	I.2
	 Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không xác định thời hạn (hợp đồng dài hạn)
	0
	0
	0

	II
	Các cán bộ khác

Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng.
	19
	36
	55

	
	Tổng cộng
	157
	143
	300


18)  Thống kê, phân loại giảng viên theo trình độ (chỉ tính những giảng viên trực tiếp giảng dạy trong 5 năm gần đây):
Bảng số 1 

	TT
	Trình độ, học vị, chức danh
	GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	GV hợp đồng dài hạn2 trực tiếp giảng dạy
	Giảng viên kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	Giảng viên thỉnh giảng trong nước
	Giảng viên  thỉnh giảng quốc tế
	Tổng số

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	18.1
	Giáo sư, Viện sĩ
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	18.2
	Phó Giáo sư
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	18.3
	Tiến sĩ khoa học
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18.4
	Tiến sĩ
	5
	0
	13
	5
	0
	23

	18.5
	Thạc sĩ
	106
	0
	39
	5
	0
	150

	18.6
	Đại học
	50
	0
	1
	0
	0
	51

	18.7
	Cao đẳng
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18.8
	Trung cấp
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	18.9
	Trình độ khác
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng cộng
	162
	0
	53
	11
	1
	226


 (Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên)

Tổng số giảng viên cơ hữu3 :  215 người

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 87,75%


; 3: Việc xác định giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng áp dụng theo các quy định hiện hành (Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018)
19) Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số người):
	TT
	Trình độ/ học vị
	Số lượng
	Tỷ lệ

(%)
	Phân loại theo giới tính
	Phân loại theo tuổi (người)

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	< 30
	30-40
	41-50
	51-60
	> 60

	19.1
	Giáo sư, Viện sĩ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	19.2
	Phó Giáo sư
	1
	0,47
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	19.3
	Tiến sĩ khoa học
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	19.4
	Tiến sĩ
	18
	8,37
	13
	5
	0
	8
	6
	4
	0

	19.5
	Thạc sĩ
	145
	67,4
	71
	74
	7
	74
	44
	20
	0

	19.6
	Đại học
	51
	23,7
	37
	14
	15
	8
	7
	21
	0

	19.7
	Cao đẳng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	19.8
	Trung cấp
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	19.9
	Trình độ khác
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng
	215
	99.94%
	122
	93
	22
	90
	57
	46
	0


· Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 41,16 tuổi

· Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của Trường: 8,83%

· Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của Trường: 67,44%
20)  Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu: 
	TT
	Tần suất sử dụng
	Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử dụng ngoại ngữ và tin học

	
	
	Ngoại ngữ
	Tin học

	1
	Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)
	9,86%
	13,6%

	2
	Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc)
	11,7%
	65,9%

	3
	Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc)
	9,5%
	20,5%

	4
	Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc)
	68,94%
	0

	5
	Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0- 20% thời gian của công việc)
	0
	0

	
	Tổng
	100%
	100%


III. Người học 
Người học bao gồm sinh viên, học sinh, học viên cao học và nghiên cứu sinh:
21)  Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển/dự thi vào trường, số thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng, số thí sinh trúng tuyển và nhập học học trong 5 năm gần đây (hệ chính quy): 
	Năm học
	Số thí sinh dự thi (người)
	Số 
trúng tuyển
(người)
	Tỷ lệ cạnh tranh
	Số nhập học thực tế
(người)
	Điểm tuyển đầu vào (thang điểm 30)
	Điểm trung bình của SV được tuyển
	Số lượng SV quốc tế nhập học (người)

	Đại học
	
	
	
	
	
	
	

	2014-2015
	1388
	332
	1/4.18
	475
	13
	14.4
	30

	2015-2016
	XT
	587
	XT
	544
	15
	16.74
	45

	2016-2017
	XT
	482
	XT
	373
	15
	15
	26

	2017-2018
	XT (695)
	229
	XT (32.5%)
	229
	15.5
	Phiếu điểm: 17.91

Học bạ: 21.62
	08

	2018-2019
	XT (467)
	176
	XT (37.68%)
	176
	17
	Phiếu điểm: 16.33

Học bạ: 20.51
	114

	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	

	2014-2015
	925
	461
	1/2
	830
	10
	12.4
	0

	2015-2016
	XT
	806
	XT
	730
	12
	15.64
	0

	2016-2017
	XT
	832
	XT
	643
	10
	12.43
	0

	2017-2018
	XT (993)
	453
	XT (45.62%)
	453
	10
	Pđ: 17.46

Hb: 20.07
	0

	2018-2019
	XT (723)
	209
	XT (28.90%)
	209
	15
	Pđ: 17.83

Hb: 21.71
	0

	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	

	2014-2015
	XT
	539
	XT
	388
	7.8
	12.4
	0

	2015-2016
	XT
	414
	XT
	282
	7
	12
	0

	2016-2017
	XT
	187
	XT
	187
	6.5
	7
	0

	2017-2018
	XT

117
	117
	XT

1
	81
	Xét học bạ
	TH:9,7 MN:9,9
	0

	2018-2019
	XT (82)
	26
	XT (31.70%)
	26
	13
	Pđ: 15.5

Hb: 22.33
	0


22)  Tổng số thí sinh đăng ký dự thi vào trường, số thí sinh trúng tuyển và nhập học học trong 5 năm gần đây (hệ không chính quy): 
	Năm học
	Số thí sinh dự thi (người)
	Số 
trúng tuyển
(người)
	Tỷ lệ cạnh tranh
	Số nhập học thực tế
(người)
	Điểm tuyển đầu vào (thang điểm 30)
	Điểm trung bình của SV được tuyển
	Số lượng SV quốc tế nhập học (người)

	Đại học
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2014-2015
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2015-2016
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2016-2017
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2017-2018
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2018-2019
	DT (16)
	9
	56.25%
	9
	20
	21.62
	0

	Cao đẳng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2014-2015
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2015-2016
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2016-2017
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2017-2018
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2018-2019
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Trung cấp
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2014-2015
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2015-2016
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2016-2017
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2017-2018
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2018-2019
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Số lượng người học hệ không chính quy đang học tập tại trường: 28 (cũ) + 09 (mới) = 37 người
23)  Ký túc xá cho sinh viên trong 5 năm gần đây: 
	Các tiêu chí
	2014 -2015
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019

	1. Tổng diện tích phòng ở (m2)
	5.872
	5.872
	5.872
	5680
	5680

	2. Số lượng SV có nhu cầu về phòng ở (trong và ngoài ký túc xá)
	645
	643
	761
	688
	486

	3. Số lượng SV được ở trong ký túc xá
	645
	643
	761
	1197
	906

	4. Tỷ số diện tích trên đầu SV ở trong ký túc xá, m2/người
	9.10
	9.13
	8.36
	8.53
	11,68


24)  Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học trong 5 năm gần đây:

	
	Năm học

	
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019

	Số lượng (người)
	74
	57
	90
	86
	86

	Tỷ lệ (%) trên TSSV quy đổi
	1.93
	1.48
	1.96
	2.915
	2.575


25)  Thống kê tỷ lệ người học tốt nghiệp trong 5 năm gần đây:
Đơn vị: người

	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1. Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Học viên tốt nghiệp cao học
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Sinh viên tốt nghiệp đại học

Trong đó:
	219
	266
	219
	534
	455

	Hệ chính quy
	162
	207
	219
	500
	390

	Hệ không chính quy
	57
	59
	0
	34
	65

	4. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng

Trong đó:
	650
	598
	830
	817
	652

	Hệ chính quy
	596
	539
	825
	817
	652

	Hệ không chính quy
	54
	59
	05
	0
	0

	5. Sinh viên tốt nghiệp trung cấp

Trong đó:
	265
	272
	272
	194
	149

	Hệ chính quy
	259
	271
	271
	194
	149

	Hệ không chính quy
	06
	0
	1
	0
	0

	6. Khác…
	0
	0
	0
	0
	0


26)  Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên Đại học hệ chính quy:
	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1. Số lượng SV tốt nghiệp (người)
	221
	162
	207
	500
	400

	Năm nhập học
	2010-

2011
	2011-

2012
	2012-

2013
	2013-

2014
	2014-

2015

	Số SV tuyển vào
	223
	164
	352
	528
	520

	2. Tỷ lệ SV tốt nghiệp so với số tuyển vào (%)
	99.1%
	98.78%
	58.80%
	94.7%
	76.92%

	3. Đánh giá của SV tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống câu 4

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	3.1 Tỷ lệ SV trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	61.53%
	62.16%
	52.77%
	14.64%
	84.87%

	3.2 Tỷ lệ SV trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	35.89%
	35.13%
	36.11%
	3.38%
	9.663%

	3.3 Tỷ lệ SV trả lời KHÔNG học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp
	2.56%
	2.70%
	11.11%
	0.38%
	5.462%

	4. SV có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống câu 5

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	4.1 Tỷ lệ SV có việc làm đúng ngành đào tạo (%)
	56.41%
	55%
	35.44%
	12.39%
	22.16%

	     -  Sau 6 tháng tốt nghiệp
	77.27
	10
	34.18
	8.09
	5.84

	     -  Sau 12 tháng tốt nghiệp
	22.72
	45
	1.26
	4.30
	16.32

	4.2 Tỷ lệ SV có việc làm trái ngành đào tạo (%)
	43.58%
	40%
	17.72%
	12.91%
	18.73%

	4.3 Thu nhập bình quân/tháng của SV có việc làm
	5.5tr
	5.1-7tr
	3.1-5tr
	3.1 - 5 tr
	3.1 - 5 tr

	5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về SV tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống kết thúc bảng này

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS

	5.1 Tỷ lệ SV đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%)
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS

	5.2 Tỷ lệ SV cơ bản đáp ứng yêu cầu  công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%)
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS

	5.3 Tỷ lệ SV phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%)
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS


27)  Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên Cao đẳng hệ chính quy:
	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1. Số lượng SV tốt nghiệp (người)
	633
	596
	539
	817
	601

	Năm nhập học
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-

2015
	2015-

2016

	Số SV tuyển vào
	701
	805
	834
	860
	697

	2. Tỷ lệ SV tốt nghiệp so với số tuyển vào (%)
	90.29%
	74.03%
	64.62%
	95%
	86.22%

	3. Đánh giá của SV tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống câu 4

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	3.1 Tỷ lệ SV trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	70.65%
	73.03%
	65.35%
	39.80%
	82.26%


	3.2 Tỷ lệ SV trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	22.82%
	26.40%
	33.77%
	13.52%
	14.53%


	3.3 Tỷ lệ SV trả lời KHÔNG học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp
	0%
	0.56%
	0.87%
	1%
	3.197%

	4. SV có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống câu 5

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	
	

	4.1 Tỷ lệ SV có việc làm đúng ngành đào tạo (%)
	74.99%
	47.03%
	44.84%
	38.04%
	27.84%

	     -  Sau 6 tháng tốt nghiệp
	45.16%
	35.18%
	36.49%
	22.89%
	4.64%

	     -  Sau 12 tháng tốt nghiệp
	29.83%
	11.85%
	8.35%
	15.15%
	23.20%

	4.2 Tỷ lệ SV có việc làm trái ngành đào tạo (%)
	30.43%
	21.11%
	19.50%
	36.66%
	23.53%

	4.3 Thu nhập bình quân/tháng của SV có việc làm
	3.4tr
	<3tr
	<3tr
	3.1 - 5 triệu
	3.1 - 5 tr

	5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về SV tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống kết thúc bảng này

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS

	5.1 Tỷ lệ SV đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%)
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS

	5.2 Tỷ lệ SV cơ bản đáp ứng yêu cầu  công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%)
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS

	5.3 Tỷ lệ SV phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%)
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS
	Chưa KS


IV. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
28)  Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của nhà trường được nghiệm thu:

	STT
	Phân loại đề tài
	Hệ số
	Số lượng

	
	
	
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	Tổng (đã quy đổi)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Đề tài cấp NN
	2,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Đề tài cấp Bộ*
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Đề tài cấp trường
	0,5
	10
	16
	15
	14
	9
	32

	4
	Tổng
	
	10
	16
	15
	14
	9
	32


* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ trên cán bộ cơ hữu: 0.018%
29) Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường: 
	Năm
	Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ (triệu VNĐ)
	Tỷ lệ doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ so với tổng kinh phí đầu vào của nhà trường (%)
	Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu

(triệu VNĐ/ người)

	2014
	0
	0
	0

	2015
	0
	0
	0

	2016
	0
	0
	0

	2017
	0
	0
	0

	2018
	0
	0
	0


30) Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây: 
	Số lượng đề tài
	Số lượng cán bộ tham gia
	Ghi chú

	
	Đề tài cấp Nhà nước
	Đề tài cấp Bộ
	Đề tài cấp trường
	

	Từ 1 đến 3 đề tài
	0
	3
	0
	

	Từ 4 đến 6 đề tài
	0
	0
	0
	

	Trên 6 đề tài
	0
	0
	156
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	0
	3
	160
	


 * Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước

31)  Số lượng sách của nhà trường được xuất bản trong 5 năm gần đây: 
	TT
	Phân loại sách
	Hệ
 số
	Số lượng

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Sách chuyên khảo
	2.0
	0
	0
	0
	0
	1
	2

	2
	Sách giáo trình
	1.5
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	3
	Sách tham khảo
	1.0
	1
	1
	0
	0
	0
	2

	4
	Sách hướng dẫn
	0.5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Tổng
	
	1
	1
	0
	0
	2
	5


**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học hàm và chức danh khoa học Nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số sách (quy đổi): 5
Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 5/245= 0.020
32)  Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia viết sách trong 5 năm gần đây: 
	Số lượng sách
	Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách

	
	Sách chuyên khảo
	Sách giáo trình
	Sách tham khảo
	Sách hướng dẫn

	Từ 1 đến 3 cuốn sách
	3
	1
	2
	0

	Từ 4 đến 6 cuốn sách
	0
	0
	2
	0

	Trên 6 cuốn sách
	0
	0
	0
	0

	Tổng số cán bộ tham gia
	3
	1
	4
	0


33)  Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của nhà trường được đăng tạp chí: 

	TT
	Phân loại tạp chí
	Hệ
 số
	Số lượng

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Tạp chí KH quốc tế
	1.5
	0
	13
	24
	11
	0
	72

	2
	Tạp chí KH cấp ngành trong nước
	1.0
	3
	8
	10
	15
	33
	69

	3
	Tạp chí/tập san của cấp trường
	0.5
	30
	36
	27
	35
	0
	64

	4
	Tổng
	
	33
	57
	61
	61
	0
	205


**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:  205/245= 0.379
34)    Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia viết bài đăng tạp chí trong 5 năm gần đây: 
	Số lượng CBGD có bài báo đăng trên tạp chí
	Nơi đăng

	
	Tạp chí KH quốc tế
	Tạp chí KH cấp Ngành trong nước
	Tạp chí/tập san của cấp trường

	Từ 1 đến 5 bài báo
	19
	4
	0

	Từ 6 đến 10 bài báo
	0
	110
	63

	Từ 11 đến 15 bài báo
	11
	15 
	0

	Trên 15 bài báo
	24+33(2018)
	19(2018)
	144+49(2018)

	Tổng số cán bộ tham gia
	87
	148
	256


35)  Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của nhà trường báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây: 
	TT
	Phân loại

hội thảo
	Hệ số
	Số lượng

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Hội thảo quốc tế
	1,0
	2
	0
	9
	4
	24
	39

	2
	Hội thảo trong nước
	0,5
	10
	11
	28
	33
	31
	56.5

	3
	Hội thảo cấp trường
	0,25
	71
	21
	22
	23
	46
	45.75

	4
	Tổng
	
	83
	32
	59
	60
	101
	141.25


(Khi tính hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các hội thảo của trường vì đã được tính 1 lần)

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:  141.25/245= 0.576
36)   Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu hằng trong 5 năm gần đâ gần đây: 
	Số lượng cán bộ cơ hữu có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo
	Hội thảo quốc tế
	Hội thảo 
trong nước
	Hội thảo ở trường

	Từ 1 đến 5 báo cáo
	10
	16
	0

	Từ 6 đến 10 báo cáo
	9
	19
	118

	Từ 11 đến 15 báo cáo
	0
	0
	0

	Trên 15 báo cáo
	24
	28+31(2018) = 59
	343+10(2018)= 353 

	Tổng số cán bộ tham gia
	19+24(2018)= 43  
	96+31(2018)= 127  
	461+46(2018)= 507  


(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường)

37)  Số bằng phát minh, sáng chế được cấp hằng năm: 

	Năm học
	Số bằng phát minh, sáng chế được cấp, các chứng nhận giải thưởng

	2013-2014
	1. Bằng chứng nhận Giải thưởng âm nhạc:  tác phẩm Nỗi nhớ ngựa ô 

Nơi cấp: Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Thời gian cấp: 25/11/2013

Người được cấp: Phạm Tuy

2. Giải nhất cuộc thi sáng tác tranh cổ động Tỉnh Quảng Ngãi năm 2013; Nơi cấp: Sở Văn hóa thể thao và du lịch Quảng Ngãi; Thời gian cấp: 26/12/2013; Người được cấp: Võ Thanh Tùng.

3. Bằng lao động sáng tạo; Nơi cấp: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thời gian cấp: 31/12/2013; Người được cấp: Phạm Văn Anh.

	2014-2015
	1. Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu tại Festival sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ VIII năm 2015 cho các giảng viên sau: Võ Thị Việt Dung; Trần Thanh Tùng; Phạm Văn Anh

2. Giải thưởng Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Quảng Ngãi năm 2015 cho các giảng viên sau: Phạm Trường Tùng; Đào Minh Đức

	2015-2016
	Không có 

	2016-2017
	Không có 

	2017-2018
	Không có 


38)  Nghiên cứu khoa học của SV

38.1. Số lượng SV của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây:

	Số lượng đề tài
	Số lượng SV tham gia
	Ghi chú

	
	Đề tài cấp NN
	Đề tài cấp Bộ
	Đề tài cấp trường
	

	Từ 1 đến 3 đề tài
	0
	0
	160
	

	Từ 4 đến 6 đề tài
	0
	0
	0
	

	Trên 6 đề tài
	0
	0
	31 
	

	Tổng số SV tham gia
	0
	0
	 214+86 (2018) = 300
	


38.2 Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên
	TT
	Thành tích NCKH
	Số lượng

	
	
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018

	1
	Số giải thưởng NCKH, sáng tạo
	6
	10
	10
	06
	11

	2
	Số bài báo được đăng, công trình được công bố
	17
	19
	24
	29
	31


V.  Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính
39)    Diện tích đất, diện tích sàn xây dựng 
	TT
	Nội dung 
	Diện tích (m2)
	Hình thức sử dụng

	
	
	
	Sở hữu
	Liên kết
	Thuê

	
	Tổng diện tích đất của trường 
	290.041 m2
	x
	
	

	
	Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường

Trong đó
	21304.46
	x
	
	

	2.1
	Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu
	13190.8
	x
	
	

	2.2
	Thư viện, trung tâm học liệu
	3320
	x
	
	

	2.3
	Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập
	9717.46
	x
	
	


40)  Tổng số đầu sách trong thư viện của nhà trường (bao gồm giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo… sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) 
	Khối ngành/ Nhóm ngành
	Đầu sách
	Bản sách

	Khối ngành I

	Sư phạm Ngữ văn 
	4072
	18881

	Sư phạm Tiếng Anh
	1008
	4395

	Sư phạm Vật lí
	1041
	10077

	Sư phạm Tin học
	1066
	5919

	Giáo dục Mầm non
	193
	5396

	Giáo dục Tiểu học
	333
	10857

	Giáo dục Thể chất


	261
	4779

	Sư phạm Âm nhạc
	1230
	3881

	Sư phạm Địa lý
	1430
	4029

	Sư phạm Hóa học
	1152
	5302

	Sư phạm Kinh tế gia đình
	26
	1119

	Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
	52
	358

	Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp
	143
	1077

	Sư phạm Lịch sử
	1717
	7038

	Sư phạm Mỹ thuật
	129
	3171

	Sư phạm Sinh học
	1080
	8358

	Sư phạm Toán học
	1101
	15072

	Khối ngành II
	0
	0

	Khối ngành III

	Kế toán
	114
	341

	Quản trị kinh doanh
	118
	466

	Tài chính- ngân hàng
	38
	156

	Khối ngành IV

	Sinh học ứng dụng
	933
	6988

	Khối ngành V


	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	416
	4450

	Công nghệ kỹ thuật cơ, điện tử
	120
	1630

	Công nghệ thông tin
	1066
	5919

	Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
	391
	3631

	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	57
	492

	Khối ngành VI
	0
	0

	Khối ngành VII

	Ngôn ngữ Anh
	1008
	4395

	Kinh tế phát triển
	34
	216

	Các môn chung
	528
	4361

	Tổng
	20329
	142754


41)  Tổng số thiết bị chính của trường 
	TT
	Tên phòng/giảng đường/lab
	Số lượng
	Danh mục trang thiết bị chính
	Đối tượng sử dụng
	Diện tích sàn xây dựng (m2)
	Hình thức sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Sở hữu
	Liên kết
	Thuê

	1
	Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ
	02
	Tivi, máy chiếu, âm thanh
	CBVC, SV
	572,8
	x
	
	

	2
	Phòng học từ 100 - 200 chỗ
	14
	Tivi, máy chiếu
	SV
	1481,8
	x
	
	

	3
	Phòng học từ 50 - 100 chỗ
	84
	Tivi, máy chiếu
	SV
	5981,2
	x
	
	

	
	Tổng
	100
	
	
	8035.8
	
	
	


42)  Tổng Kính phí từ các nguồn thu của trường 5 năm gần đây

- Năm 2014: 
75.447.092.000 
- Năm 2015: 
78.021.137.810 
- Năm 2016: 
75.007.322.810 
- Năm 2017: 
61.228.491.000 
- Năm 2018: 
54.449.003.506 
43) Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 5 năm gần đây:

- Năm 2014: 
  9.843.949.972
- Năm 2015: 
10.285.522.005
- Năm 2016: 
10.605.746.939
- Năm 2017: 
  8.983.641.423
- Năm 2018: 
  6.933.227.636
44)  Tổng chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng:

- Năm 2014: 
      7.544.709
- Năm 2015: 
1.560.422.756
- Năm 2016: 
1.500.146.456
- Năm 2017: 
   146.948.378
- Năm 2018: 
   332.138.921
45) Tổng thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng

- Năm 2014: 
0
- Năm 2015: 
0
- Năm 2016:
0
- Năm 2017: 
6.122.849
- Năm 2018: 
179.681.712
46)  Tổng chi cho hoạt động đào tạo

- Năm 2014: 
61.512.014.108
- Năm 2015: 
61.636.698.870
- Năm 2016: 
60.755.931.476
- Năm 2017: 
52.503.431.033
- Năm 2018: 
49.575.817.692
 47)  Tổng chi cho phát triển đội ngũ

- Năm 2014: 
2.263.412.760
- Năm 2015: 
2.340.634.134
- Năm 2016: 
2.250.219.684
- Năm 2017: 
   281.651.059
- Năm 2018: 
   577.159.437
48)   Tổng chi cho hoạt động kết nối doanh nghiệp, tư vấn và hỗ trợ việc làm

- Năm 2014: 
0
- Năm 2015: 
0
- Năm 2016: 
0
- Năm 2017: 
61.228.491
- Năm 2018: 
125.232.708
Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục 
	TT
	Đối 

tượng
	Bộ tiêu chuẩn đánh giá
	Tự đánh giá
	Đánh giá ngoài
	Thẩm định và công nhận

	
	
	
	Năm hoàn thành báo cáo TĐG

lần 1
	Năm cập nhật báo 

cáo TĐG
	Tên tổ chức đánh giá
	Tháng

/năm đánh giá ngoài
	Kết quả đánh giá của Hội đồng 

KĐCLGD
	Giấy chứng nhận

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngày

 cấp
	Giá trị đến

	1
	Cơ sở giáo dục
	Bộ GD&ĐT
	2017
	2017
	Trung tâm KĐCLGD Đà Nẵng
	7/2017
	Đạt chuẩn
	2017
	2022


VI. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng
Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây (số liệu năm cuối kỳ đánh giá):

1. Giảng viên:

Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 245 người

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 87,75%

· Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu (%): 8,83%
· Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu (%): 67,44%

2. Sinh viên:

Tổng số sinh viên chính quy (người): 3339 SV

Tỷ số sinh viên trên giảng viên (sau khi quy đổi): 3.523  

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): ĐH: 76.92%; CĐ: 86.22%
3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường:

Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 83.33%

Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 12.55%
4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:

Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành đào tạo, trong đó bao gồm cả sinh viên chưa có việc làm học tập nâng cao (%): ĐH: 22.16%; CĐ: 27.84%

Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành đào tạo (%): ĐH: 18.73%; CĐ: 23.53%

Tỷ lệ tự tạo được việc làm trong số sinh viên có việc làm (%): ĐH: 5.154%; CĐ: 7.216%

Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có việc làm (triệu VNĐ): 

ĐH: Từ 3.1-5triệu; CĐ: Từ 3.1-5 triệu
5. Đánh giá của nhà sử dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo: 

Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%): Chưa khảo sát 

Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%): Chưa khảo sát

6. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng:

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học công nghệ và phục vụ cộng đồng trên cán bộ cơ hữu: 0.018%

Tỷ số doanh thu từ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng trên cán bộ cơ hữu: 0

Tỷ số sách đã được xuất bản trên cán bộ cơ hữu: 0.014
Tỷ số bài đăng tạp chí trên cán bộ cơ hữu: 0.379
Tỷ số bài báo cáo trên cán bộ cơ hữu: 0.208
7. Cơ sở vật chất (số liệu năm cuối kỳ đánh giá):

Tỷ số diện tích sàn xây dựng trên sinh viên chính quy: 6.380
Tỷ số chỗ ở ký túc xá trên sinh viên chính quy: 1.701
8. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục:
 
Cấp cơ sở giáo dục: Đạt chuẩn

Cấp chương trình đào tạo: Chưa khảo sát
�; 3: Việc xác định giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng áp dụng theo các quy định hiện hành (Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018)


2: Hợp đồng dài hạn (sử dụng ở đây) bao gồm hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn.
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